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Trường THPT Bắc Thăng Long ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024 

Môn: TOÁN, LỚP 10. 

Câu 1: Cho hàm số 𝑦 = {
−𝑥 + 2022, 𝑥 > 0

 0, 𝑥 = 0
 1, 𝑥 < 0

 

a) Tìm tập xác định của hàm số; 

b) Tính giá trị của hàm số khi 𝑥 = 2021; 𝑥 = 0; 𝑥 = −2022; 

c) Tìm 𝑥 biết giá trị của hàm số bằng 0; 

d) Chứng tỏ hàm số nghịch biến trên khoảng (0;+∞). 

Câu 2: Cho đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) như hình dưới đây 

 
a) Trong các điểm có toạ độ (1;−2), (0: 0), (2;−1), điểm nào thuộc đồ thị hàm số? Điểm nào không 

thuộc đồ thị hàm số? 

b) Xác định 𝑓(0); 𝑓(3). 

c) Tìm điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng 0. 

d) Chỉ ra các khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số. 

e) So sánh 𝑓(−3) và 𝑓(−1); 𝑓(2021) và 𝑓(2022). 

Câu 3: Một nhân viên bán hàng sẽ được lương cơ bản là 10 triệu đồng mỗi tháng và một khoản hoa 

hồng là 5% nếu tổng doanh thu trên 20 triệu đồng trong tháng. Ngoài ra, nếu doanh số bán hàng 

hàng tháng là 40 triệu đồng hoặc nhiều hơn thì nhân viên bán hàng nhận được thêm tiền thưởng 

là 1 triệu đồng. 

a) Hãy biểu diễn thu nhập hàng tháng của nhân viên đó theo daonh số bán hàng. 

b) Nếu doanh số trong một tháng là 60 triệu đồng thì nhân viên đó nhận được bao nhiêu tiền 

lương?. 

Câu 4: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥2 + 3𝑥 − 4 có đồ thị là parabol (𝑃) 

a) Xét chiều biến thiên của hàm số. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm 

số; 

b) Tìm 𝑚 để hàm số đồng biến trên khoảng (𝑚;+∞); 

c) So sánh 𝑦(2022) với 𝑦(2023); 𝑦(−2022) với 𝑦(2023). 

Câu 5: Tìm đồ thị hàm số bậc hai 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 biết 

a) Đồ thị hàm số có đỉnh 𝑆(−1;−4) và đi qua điểm 𝐴(2; 5); 

b) Đồ thị hàm số như hình vẽ bên. 
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Câu 6: Xác định dấu của các hệ số 𝑎, 𝑏, 𝑐 và, ∆ biết hàm số bậc hai 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 có đồ thị như hình 

vẽ. 

Câu 7: Tìm 𝑚 để hàm số 

a) 𝑦 = 2𝑥2 − (𝑚 − 1)𝑥 + 2022 đồng biến trên khoảng (2;+∞); 

b) 𝑦 = 𝑚𝑥2 + (1 − 𝑚)𝑥 + 2022 đồng biến trên khoảng (1;+∞). 

Câu 8: Tìm 𝑚 để đường thẳng 𝑑: 𝑦 = 𝑚 cắt parabol (𝑃) tại các điểm phân biệt 𝐴, 𝐵 

a) (𝑃): 𝑦 = 𝑥2 + 2𝑥 − 1 và độ dài đoạn 𝐴𝐵 = 1; 

b) (𝑃): 𝑦 = 𝑥2 − 3𝑥 − 1 và độ dài đoạn 𝐴𝐵 = 2. 

Câu 9: Khi du lịch đến thành phố St. Louis (Mỹ), ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol hướng bề 

lõm xuống dưới, đó là cổng Arch. Giả sử ta lập một hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦 sao cho một chân cổng đi qua 

gốc O như Hình 16 (𝑥 và 𝑦 tính bằng mét), chân kia của cổng ở vị trí có toạ độ (162; 0). Biết một 

điểm M  trên cổng có tọa độ là (10; 43). Tính chiều cao của cổng (tính từ điểm cao nhất trên 

cổng xuống mặt đất), làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. 

. 

Câu 10: Một công ty sản xuất một sản phẩm cho các đại lý bán lẻ trên toàn quốc. Bộ phận tài chính của 

công ty đưa ra hàm giá bán 𝑝(𝑥) = 948 − 40𝑥, trong đó 𝑥 là số sản phẩm được bán ra. Tìm hàm 

doanh thu và cho biết công ty bán được bao nhiêu sản phẩm thì doanh thu lớn nhất. 

Câu 11: Lập bảng xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 − 5;  b) 𝑓(𝑥) = −3𝑥2 − 𝑥 + 4; 

c) 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − 4𝑥 + 5;  d) 𝑓(𝑥) = −3𝑥2 + 6𝑥 − 3. 

Câu 12: Dựa vào đồ thị hàm số bậc hai 𝑦 = 𝑓(𝑥) trong mỗi hình dưới đây, hãy viết nghiệm của mỗi bất 

phương trình sau: 𝑓(𝑥) > 0;  𝑓(𝑥) < 0; 𝑓(𝑥) ≥ 0;  𝑓(𝑥) ≤ 0. 
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  . 

Câu 13: Giải các bất phương trình bậc hai sau 

a) 2𝑥2 − 5𝑥 + 3 > 0;  b) −𝑥2 − 5𝑥 + 6 ≤ 0; 

c) 9𝑥2 − 6𝑥 + 1 > 0;  d) −4𝑥2 + 4𝑥 − 1 ≥ 0. 

Câu 14: Xét hệ toạ độ Oth  trên mặt phẳng, trong đó trục Ot  biểu thị thời gian t  (tính bằng giây) và trục Oh  biểu 

thị độ cao h  (tính bằng mét). Một quả bóng được đá lên từ điểm 𝐴(0; 0,2) và chuyển động theo quỹ đạo 

là một cung parabol. Quả bóng đạt độ cao 8,5 m sau 1  giây và đạt độ cao 6 m sau 2 giây. 

a) Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị quỹ đạo chuyển động của quả bóng. 

b) Trong khoảng thời gian nào thì quả bóng vẫn chưa chạm đất?. 

Câu 15: Công ty An Bình thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 20 

khách đầu tiên có giá là 800000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 20 người đăng kí thì cứ có thêm 1  người, 

giá vé sẽ giảm 10000 đồng/người cho toàn bộ hành khách. 

a) Gọi 𝑥 là số lượng khách từ người thứ 21 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo 𝑥. 

b) Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 700000 đồng/người. Hỏi số người của nhóm khách du lịch 

nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Còn số người của nhóm khách là bao nhiêu thì công ty 

đạt lợi nhuận cao nhất. 

Câu 16: Tìm 𝑚 để 

a) Tam thức 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑚𝑥 + 𝑚 + 2 nhận giá trị dương ∀𝑥 ∈ ℝ; 

b) Hàm số 𝑦 = √𝑥2 − 2𝑥 + 3 − 2𝑚 có tập xác định là ℝ; 

c) Tập nghiệm của bất phương trình 𝑥2 − (2𝑚 + 1)𝑥 + 𝑚2 + 𝑚 > 0 chứa nửa khoảng [1; 4). 

Câu 17: Giải các phương trình sau 

a) √2𝑥2 + 3𝑥 − 1 = √−2𝑥 + 3;  b) √4𝑥2 + 6𝑥 − 6 = √𝑥2 − 6; 

c) √9 − 𝑥 = −2𝑥 − 3 ;  d) √−𝑥2 − 4𝑥 − 2 = 2 + 𝑥 

e) √2 + 𝑥 − 2𝑥 = 3;  f) √−𝑥2 − 7𝑥 − 6 − 𝑥 = 4. 

Câu 18: Để leo lên một bức tường, bác Nam dùng một chiếc thang có chiều dài cao hơn bức tường đó 

1,5m. Ban đầu, bác Nam đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào 

mép trên bức tường (Hình 33a). Sau đó, bác Nam dịch chuyển chân thang vào gần chân tường 
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thêm 0,75m thì bác Nam nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 600 (Hình 33b). Bức tường 

cao bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? 

. 

Câu 19: Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí 𝐴 cách bờ biển một khoảng cách 𝐴𝐵 = 4km. Trên bờ biển có một cái kho 

ở vị trí 𝐶 cách 𝐵 một khoảng là 7km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ vị trí 𝐴 đến vị trí 𝑀 trên 

bờ biển với vận tốc 3km/h rồi đi bộ đến 𝐶 với vận tốc 5km/h như hình 35. Tính khoảng cách từ vị trí 𝐵 

đến vị trí 𝑀 

a) Biết thời gian người đó đi từ 𝐴 đến 𝐶 là 148 phút. 

b) Để thời thời gian người đó đi từ 𝐴 đến 𝐶 là ít nhất. 

. 

Câu 20:  

1) Chứng minh 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; 

2) Cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝑀,𝑁 là trung điểm của 𝐴𝐵, 𝐶𝐷. Chứng minh 2𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗); 

3) Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐷,𝐸 lần lượt là trung điểm của 𝐵𝐶, 𝐴𝐷.  

             Chứng minh ∀𝑀, 2𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 4𝑀𝐸⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ; 

4) Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 và tam giác 𝐴′𝐵′𝐶′ có các trọng tâm lần lượt là 𝐺, 𝐺′.  

             Chứng minh 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐵𝐵′⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐶′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝐺𝐺′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ; Suy ra điều kiện hai tam giác có cùng trọng tâm; 

5) Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶, gọi 𝑀,𝑁, 𝑃 lần lượt là trung điểm của các đoạn 𝐵𝐶, 𝐶𝐴, 𝐴𝐵.  

             Chứng minh 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0⃗ ; 

6) Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có tâm đường tròn ngoại tiếp và trực tâm lần lượt là 𝑂,𝐻.  

            Chứng minh 𝐻𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐻𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐻𝐶⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 2𝐻𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; từ đó suy ra 𝑂,𝐻 và trọng tâm 𝐺 thẳng hàng; 

Câu 21: Cho các điểm 𝐴,𝐵, 𝐶, 𝐷 cố định. Xác định các điểm 

1) 𝑀:2𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 0⃗ ;  2) 2𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 5𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗ ; 

3) 𝑃: 𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑃𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4𝑃𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0⃗ ;  5) 𝑅:𝑅𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑅𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑅𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑅𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 0⃗ ; 

Câu 22: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 gọi 𝐷: 3𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐸 là trung điểm 𝐴𝐷, 𝐹: 3𝐹𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐹𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0⃗ . 

1) Chứng minh 𝐵, 𝐸, 𝐹 thẳng hàng;                       2) 𝐶𝐹 cắt 𝐴𝐵 tại 𝐺. Tính 
𝐴𝐺

𝐴𝐵
. 
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Câu 23: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có trọng tâm 𝐺, đường thẳng 𝑑 đi qua 𝐺 cắt 𝐴𝐵, 𝐴𝐶 lần lượt tại 𝐵′, 𝐶′. Tính 
𝐴𝐵

𝐴𝐵′
+

𝐴𝐶

𝐴𝐶′
. 

Câu 24: Cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷; 𝑀,𝑁 là các điểm di động trên các cạnh 𝐴𝐵, 𝐶𝐷 sao cho 
𝐴𝑀

𝐴𝐵
=

𝐷𝑁

𝐷𝐶
. Gọi 𝑃 là trung 

điểm 𝑀𝑁, chứng minh 𝑃 thuộc đường thẳng cố định. 

Câu 25: Cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 thỏa mãn |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗| = |𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗|. Chứng minh tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 có hai đường 

chéo vuông góc. 

Câu 26: Tìm tập hợp các điểm 

1) 𝑀:2|𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = 3|𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |; 

2) 𝑁: |𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐶⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| = 4𝑟, 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0; 

3) 𝑃: |𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑃𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 4𝑃𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗| = |2𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 3𝑃𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑃𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 

Câu 27: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶; 𝑀,𝑁 là các điểm thay đổi thỏa mãn 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 4𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 4𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Chứng minh 

đường thẳng 𝑀𝑁 đi qua điểm cố định. 

Câu 28:  

1) Cho tam giác đều 𝐴𝐵𝐶 cạnh 𝑎 tâm 𝑂. Gọi 𝑀 là điểm thỏa mãn 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 2𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗ ; 𝑁 là trung điểm 𝐴𝐵. 

Tính 

a) a) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐶.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ b) b) 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗; 𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  

c) c) 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  d)d) 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐶𝑁⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

2) Cho hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh 𝐴𝐵 = 2𝑎, 𝐴𝐷 = 3𝑎; 𝑂 là giao điểm hai đường chéo. Gọi 𝑀 là trung 

điểm các cạnh 𝐴𝐵; 𝑁 trên cạnh 𝐴𝐷 sao cho 𝐴𝑁 = 2𝑁𝐷. 𝑃 là trung điểm của 𝑀𝑁. 

 Tính   a) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; 𝐴𝐶.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗   b) b) 𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐵𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; 𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐷𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗        c) 𝑂𝑃 

  

Câu 29:  

1) Cho bốn điểm bất kì 𝑀,𝐴, 𝐵, 𝐶. Chứng minh rằng 𝑀𝐴.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑀𝐵.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑀𝐶.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0; 

2) Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 gọi 𝑀,𝑁, 𝑃 lần lượt là trung điểm các cạnh 𝐵𝐶, 𝐶𝐴, 𝐴𝐵.  

       Chứng minh rằng 𝐴𝑀.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝑁.⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝑃.⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0; 

3) Cho đoạn thẳng 𝐴𝐵 có trung điểm 𝐼, 𝑀 là điểm bất kì.  

        Chứng minh rằng 𝑀𝐴2 + 𝑀𝐵2 = 2𝑀𝐼2 +
𝐴𝐵2

2
; 

4) Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có trọng tâm 𝐺, 𝑀 là điểm bất kì.  

        Chứng minh rằng 𝑀𝐴2 + 𝑀𝐵2 + 𝑀𝐶2 = 3𝑀𝐺2 + 𝐺𝐴2 + 𝐺𝐵2 + 𝐺𝐶2; 

5) Cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷, chứng minh rằng 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐷 ⇔ 𝐴𝐵2 + 𝐶𝐷2 = 𝐴𝐷2 + 𝐵𝐶2. 

Câu 30: Cho các tam giác 𝐴𝐵𝐶. Tìm tập hợp điểm  

a) 1) (𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  )(𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 0 b) 2) (𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )(𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝐶⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 0  

 


